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Rx Thuấc hắn the¿ đam. 
Dung dịch nhỏ mắt võ khuẩn. 
Takiqui. Hộp I lọ 10ml 
dụng dịch nhỏ mắt vô. khuẩn, 

Mỗi mÍ dụng dịch nhỏ mắt 
vố khuẩn chứa ñ,5mg 
Tetryzaline hydrochloride. 

SDK: XX-XXXX-XX. Chỉ 
định, cách đùng, chủng chỉ 
định, thận trọng, tắc dụng 

phụ và các thông tin khác: 
xin đọc trong tử hưởng dẫn 
sử dụng Số lô §X, NSX, 
HD; xem trên han hÌ Bảa 
quản ở dưới 30C tránh ảnh 
Sáng. Đề xa tằm tay trễ em. 
Đạc kĩ hướng dẫn sử dụng 
trước khi dùng. Sản xuất tại 
Lkraiua bởi: Farmak JSC, 
63 Franzc sư., Kiev, 04080, 
LIkraine. Nhả nhập khẩm: 

au khi mữ nắp chi dùng 
trọng vòng 38 ngây. 
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Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ 
__ Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng. 

Nếu cán thêm thông tỉn xin hỏi ÿ kiến của bác sĩ. 

TAKIQUI 
(Dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn Tetryzoline hydrochloride 0,5mg/ml) 

THÀNH PHÂN 
Hoạt chất: Mỗi ml dụng dịch nhỏ mắt vô khuẩn chứa Tetryzoline hydrochloride 0,5mg 
Tá dược: Benzalkonium chloride, acid boric, natri tetraborat, natri chloride, disodium edetate, 

nước pha tiêm. : 

]xL⁄ 
DƯỢC LỤC HỌC 
Tetryzoline hydrochloride là chất kích thích thần kinh giao cảm, dùng nhỏ mắt có tác dụng 
chống phù nê, giảm dị ứng. Tetryzoline khi dùng theo đường nhỏ mắt có tác dụng kích thích thụ 
thể alfa adrenergic của hệ thống thần kinh giao cảm. Do đó làm co mạch và giảm phù nề ở các 

mô, giảm hiện tượng rát, ngứa, đau, chảy nước mắt. 

DƯỢC ĐỌNG HỌC 
Sau khi nhỏ mắt vài phút sẽ gây hiện tượng co mạch và tác dụng này kéo dài đến 4 giờ. Ở liều 
điều trị, thuốc chỉ có tác dụng tại chỗ và hâu như không hấp thu vào cơ thẻ. 

CHỈ ĐỊNH 
Takiqui được chỉ định trong các trường hợp sau: 
Kích ứng, ngứa, phù nê và sung huyết kết mạc, rát, chảy nước mắt do các yếu tô hóa học và vật 
lý (bụi, mỹ phẩm, hút thuốc, bơi trong nước khử trùng bằng clo, do tiếp xúc với ánh sáng quá 
mức, đeo kính áp tròng), viêm kết mạc xuất tiết hoặc không đặc hiệu. 

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH ĐÙNG 
- Trẻ em từ 2 — 6 tuổi: chỉ dùng nếu có chỉ định của bác sĩ. Nếu không có hướng dẫn liều dùng 
đặc biệt, liều thông thường cho lứa tuổi này là I giọt vào mỗi mắt, 1 lần mỗi ngày. 
- Trẻ từ 6 tuổi trở lên và người lớn: Nhỏ 1 hoặc 2 giọt vào mỗi mắt, 2-3 lần mỗi ngày. 
Không sử dụng sản phẩm này cho hơn 3 ngày liên tiếp. Nếu quá 48 giờ mà các triệu chứng 
không có dấu hiệu thuyên giảm, cần ngưng dùng thuốc và khám lại. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH 
- Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. 
- Trẻ em dưới 2 tuổi 
- Không sử dụng ở bệnh nhân bị tăng nhãn áp hoặc loạn dưỡng nội mô biêu bì giác mạc. 

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỨ DỤNG THUÓC 
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Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân cao huyết áp, cường giáp, rối loạn tìm, tiểu đường và bệnh 
nhân đang dùng các thuốc ức chế monoamino-oxidase (ranylcypromine, phenelzine, pargyline). 
Nên bỏ kính áp tròng trước khi sử dụng Takiqui, vì thuốc có thể làm giảm độ trong suốt của kính 

áp tròng. Sau khi sử dụng thuốc nhỏ mắt, cần đợi 5 phút trước khi sử dụng kính áp tròng. 

TƯƠNG TÁC THUỐC : 
Có thê sử dụng kết hợp với các lọ thuốc nhỏ mắt khác nhưng không sớm hơn 15 phút sau khi sử 
dụng Takiqui. Chế phâm không tương thích với các thuốc ức chế monoamino-oxidase. 

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
Do các nghiên cứu về việc sử dụng thuôc cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú còn hạn 
chê, nên thận trọng và chỉ sử dụng khi thực sự cân thiệt và phải tuyệt đôi tuân theo chỉ dẫn của 
bác sĩ. 

ẢNH HƯỚNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC 
Hiếm khi xảy ra tình trạng giãn đồng tử và mở mắt sau khi nhỏ thuốc. Nếu tình trạng này xảy ra, 
có thể ảnh hưởng khả năng lái xe và vận hành máy móc. Vì vậy nên tránh dùng thuốc nêu bệnh 
nhân đang phải lái xe hoặc vận hành máy móc. 

TÁC DỤNG NGOẠI Ý 
Nhìn chung thuốc không gây tác dụng toàn thân. 

Đôi khi, việc sử dụng của sản phẩm có thể gây giãn đồng tử, tăng áp lực nội nhãn, buồn nôn và 
đau đầu. Hiện tượng mẫn cảm với thành phân của thuốc có thể xảy ra nhưng hiểm. Cao huyết áp, 

rồi loạn tìm mạch hoặc tăng đường huyết chỉ có thê xảy ra khi sử dụng ở liều rất cao. Có thể xảy 
ra tình trạng không dung nạp thuốc ở một số cá thể. Trong những trường hợp này, nên ngừng 

dùng thuốc. 

Ghi chủ: XIN THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ CÁC TÁC DỰNG NGOẠI Ý GẶP PHẢI TRONG 
QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG THUÓC 

SỬ DỤNG QUÁ LIÊU 
Điều trị lâu dài với liều rất cao có thể gây hiện tượng ngộ độc. Ở trẻ em, có nguy cơ dùng quá 
liều đặc biệt nếu vô ý uống phải. Những dấu hiệu của quá liều là ngủ lịm, buồn ngủ hoặc cũng có 

thể bị kích thích, nhịp tim và huyết áp bất thường, thay đổi nhiệt độ cơ thẻ. 
Đối với trẻ em, nếu vô ý uống phải thuốc này, có thể bị ngủ mê và giảm trương lực. 
Phương pháp điều trị: ngưng dùng thuốc và điều trị triệu chứng. 

TIỂU CHUÂN CHÁT LƯỢNG Z2⁄ ti 

Ph. Eur. 

HẠN ĐÙNG xế 
2 năm kể từ ngày sản xuất. Sau khi mở nắp chỉ dùng thuốc trong vòng 28 ngày. 

KHÔNG DÙNG THUỐC QUÁ THỜI HẠN GHI TRÊN NHÃN 

BẢO QUẢN 
Giữ thuốc ở dưới 30C, tránh ánh sáng. 

“PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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TRÌNH BẢY 
Hộp I lọ I0ml LU/ 

NHÀ SẢÁN XUẤT 
Farmak JSC 

63 Frunze str., Kiev, 04080, Ukraine 
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